
  H Ạ T   S A N T A   C L A R A  Trang ____ trên ____ 
 CÁC CẤP ĐỘ THÀNH TÍCH HỌC TẬP VÀ HIỆU SUẤT CHỨC NĂNG HIỆN TẠI 

Tên ____________________________________________________________________ Ngày IEP _____/_____/_____ 

 

08-16-2010             Mẫu 2 

Ưu điểm/Sở thích/Quan tâm  

 ________________________________________________________________________________________________  

Quan ngại của cha mẹ về tiến bộ trong việc học  __________________________________________________________  

  

 

Kỳ thi Chuẩn           Tiếng Anh/Nghệ thuật Ngôn ngữ  Giỏi  Thành thạo  Căn bản   Dưới Căn bản  Dưới Căn bản Rất nhiều  

của California Toán                                              Giỏi  Thành thạo  Căn bản   Dưới Căn bản  Dưới Căn bản Rất nhiều 

 Lịch sử/Khoa học Xã hội               Giỏi  Thành thạo  Căn bản   Dưới Căn bản  Dưới Căn bản Rất nhiều 

 Khoa học                                       Giỏi  Thành thạo  Căn bản   Dưới Căn bản  Dưới Căn bản Rất nhiều 

CMA Nghệ thuật Tiếng Anh _____     Toán _____     Khoa học _____   Khác _________ 

CAPA Tiếng Anh/Nghệ thuật Ngôn ngữ  Giỏi  Thành thạo  Căn bản  Dưới Căn bản  Dưới Căn bản Rất nhiều  

 Toán  Giỏi  Thành thạo  Căn bản  Dưới Căn bản  Dưới Căn bản Rất nhiều 

 Khoa học  Giỏi  Thành thạo  Căn bản  Dưới Căn bản  Dưới Căn bản Rất nhiều 

CELDT Nghe _____________     Nói ___________    Đọc _____________     Viết ______________ 

Kiểm tra Thể chất (chỉ đối với các lớp 5, 7 và 9): _____________________________________________________________ 

Dữ liệu Đánh giá Khác (chẳng hạn như đánh giá chương trình học, đánh giá khác của học khu, v.v..) ______________________________ 

Thính lực  (___ / ___ / ___)    Đậu   Rớt   Khác ______           
Thị lực  (___ / ___ / ___)       Đậu    Rớt   Khác ______ 

Các Kỹ năng Trước khi Đi học/Học thuật/Chức năng  ______________________________________________________  

  

Phát triển Giao tiếp  ________________________________________________________________________________  

  

Phát triển Kỹ năng Vận động Tổng/Khéo léo  ____________________________________________________________  

  

Tình cảm Xã hội/Hành vi  ____________________________________________________________________________  

  

Nghề nghiệp ______________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

Những Kỹ năng Thích nghi/Kỹ năng Sống Hàng ngày  _____________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

Sức khỏe  ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  


